
UBND HUYỆN TRẢNG BOM 

UBND XÃ SÔNG THAO 

 

 

 
 

 

SỔ TAY BẢNG MÃ QR-CODE 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG 

TRỰC TUYẾN TỈNH ĐỒNG NAI 

 
Sử dụng ứng dụng Zalo hoặc ứng dụng quét mã QR-

CODE trên điện thoại thông minh để quét mã 

 

 



Trang 2 

 

Dịch vụ công trực tuyến là gì? 

- Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT:  

“Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các 

dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ 

chức, cá nhân trên môi trường mạng.” Hiện nay, các thủ tục 

hành chính được tích hợp rất nhiều trên Cổng Dịch vụ công 

Tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ: 

https://dichvucong.dongnai.gov.vn/ 

- Sử dụng dịch vụ công trực tuyến đem lại rất nhiều lợi ích 

cho người dân như: Giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho 

việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; Tránh 

được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán 

bộ công quyền, hách dịch; Tăng tính công khai, minh mạch 

của thủ tục hành chính; Nâng cao trách nhiệm của cán bộ công 

chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính,… 
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HƯỚNG DẪN CHUNG 

Quét mã QR để xem hướng dẫn đăng ký, 

đăng nhập và sử dụng cổng dịch vụ công 

trực tuyến Tỉnh Đồng Nai. 

 

 

Quét mã QR để xem video hướng dẫn nộp hồ 

sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh 

Đồng Nai. 

 

 

Quét mã QR để xem danh mục các thủ tục 

hành chính các cấp trên Cổng dịch vụ công 

trực tuyến Tỉnh Đồng Nai. 
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LĨNH VỰC: AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THUỶ ĐIỆN 

 
THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN 

ỨNG PHÓ THIÊN TAI CHO CÔNG 

TRÌNH VÙNG HẠ DU ĐẬP THỦY ĐIỆN 

THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

 
THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN 

ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG KHẨN 

CẤP HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN THUỘC 

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA ỦY 

BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

  

 

LĨNH VỰC:  

BẢO HIỂM 

 
PHÊ DUYỆT ĐỐI TƯỢNG 

ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÍ BẢO 

HIỂM NÔNG NGHIỆP 

CHÍNH SÁCH THUẾ 

 
KÊ KHAI, THẨM ĐỊNH TỜ 

KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC 

THẢI 

TRỒNG TRỌT 

 
CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU 

CÂY TRỒNG TRÊN 

ĐẤT TRỒNG LÚA 
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LĨNH VỰC: BẢO TRỢ XÃ HỘI 

 
CHI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG, HỖ 

TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG HÀNG 

THÁNG KHI ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ 

TRONG CÙNG ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, 

THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH 

 
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

TRỢ GIÚP XÃ HỘI DƯỚI 10 ĐỐI 

TƯỢNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 

 
ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN 

KHUYẾT TẬT 

 
QUYẾT ĐỊNH TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG, HỖ 

TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG HÀNG 

THÁNG KHI ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ 

GIỮA CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

THUỘC TỈNH, TRONG VÀ NGOÀI TỈNH, THÀNH 

PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠ 

 
THỰC HIỆN, ĐIỀU CHỈNH, THÔI 

HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG 

THÁNG, HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC, 

NUÔI DƯỠNG HÀNG THÁNG 

 
TRỢ GIÚP XÃ HỘI KHẨN CẤP VỀ HỖ 

TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG 

 

 
TRỢ GIÚP XÃ HỘI KHẨN CẤP VỀ HỖ TRỢ 

LÀM NHÀ Ở, SỬA CHỮA NHÀ Ở 
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LĨNH VỰC: CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC 

 
CHO PHÉP CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC THỰC 

HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

 
CHO PHÉP NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO 

ĐỘC LẬP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRỞ LẠI 

 
GIẢI THỂ NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC 

LẬP (THEO YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC, CÁ 

NHÂN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP) 

 
SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÓM 

TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP 

 
THÀNH LẬP NHÓM TRẺ, LỚP 

MẪU GIÁO ĐỘC LẬP 
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LĨNH VỰC: CHỨNG THỰC 

 
THỦ TỤC CẤP BẢN SAO CÓ CHỨNG 

THỰC TỪ BẢN CHÍNH HỢP ĐỒNG, 

GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG THỰC 

 
THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC 

 

LĨNH VỰC: ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

 
ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI 

PHƯƠNG TIỆN ĐANG KHAI THÁC 

TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

 
ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN LẦN ĐẦU 

ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN CHƯA KHAI 

THÁC TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

  

LĨNH VỰC: MÔI TRƯỜNG 

 
THAM VẤN TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC 

ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
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LĨNH VỰC: HỘ TỊCH 

 
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH 

 
LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ 

ĐĂNG KÝ KHAI SINH, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 

CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI 

 
ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ 

 
LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG 

KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP 

THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI 

 
THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH 

TRẠNG HÔN NHÂN 

 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ 

 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ 

 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO 

NGƯỜI ĐÃ CÓ HỒ SƠ, GIẤY TỜ CÁ NHÂN 
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THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH KẾT 

HỢP NHẬN CHA, MẸ, CON 

 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH 

 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ 

 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN 

 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH 

 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON 

 
THỦ TỤC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ 

SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH 

 

 

LĨNH VỰC: THỂ DỤC THỂ THAO 

 
THỦ TỤC CÔNG NHẬN CÂU LẠC BỘ THỂ THAO 

CƠ SỞ 
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LĨNH VỰC: NGƯỜI CÓ CÔNG 

 
HỒ SƠ, THỦ TỤC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN 

ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN 

ĐƯỢC TẶNG HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG CHẾT 

TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1995 MÀ CHƯA ĐƯỢC 

HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI 

 
TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI THANH 

NIÊN XUNG PHONG ĐÃ HOÀN THÀNH 
NHIỆM VỤ TRONG KHÁNG CHIẾN 

 
TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG 

PHONG ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG 

KHÁNG CHIẾN 

 

 

LĨNH VỰC: PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 
THỦ TỤC CÔNG NHẬN HÒA GIẢI VIÊN 

 
THỦ TỤC CÔNG NHẬN TỔ TRƯỞNG 

TỔ HÒA GIẢI 
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THỦ TỤC THANH TOÁN THÙ LAO 

CHO HÒA GIẢI VIÊN 

 
THỦ TỤC THÔI LÀM HÒA GIẢI 

VIÊN (CẤP XÃ) 

 
THỦ TỤC CÔNG NHẬN TUYÊN 

TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 

 
THỦ TỤC MIỄN NHIỆM TUYÊN 

TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 

 

LĨNH VỰC: PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

 
ĐĂNG KÝ KÊ KHAI SỐ LƯỢNG CHĂN 

NUÔI TẬP TRUNG VÀ NUÔI TRỒNG 

THỦY SẢN BAN ĐẦU 

 
HỖ TRỢ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG 

BỊ THIỆT HẠI DO DỊCH BỆNH 

 
HỖ TRỢ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT 

VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI 
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LĨNH VỰC: 

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC 

 
THÔNG BÁO CHẤM 

DỨT HOẠT ĐỘNG 

CỦA TỔ HỢP TÁC 

 
THÔNG BÁO THÀNH 

LẬP TỔ HỢP TÁC 

 
THÔNG BÁO THAY 

ĐỔI TỔ HỢP TÁC 

 

LĨNH VỰC: THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

 
THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN 

CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ 

CHO GIA ĐÌNH 

 
THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN 

CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ 

VỀ THÀNH TÍCH THI ĐUA THEO 

ĐỢT HOẶC CHUYÊN ĐỀ 

 
THỦ TỤC TẶNG DANH 

HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN 

TIẾN CẤP XÃ 

 
THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ 

TỊCH UBND CẤP XÃ VỀ THÀNH TÍCH 

ĐỘT XUẤT 

 
THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ 

TỊCH UBND CẤP XÃ VỀ THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 
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LĨNH VỰC: THƯ VIỆN 

 
THỦ TỤC THÔNG BÁO 

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 

THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG 

 
THỦ TỤC THÔNG BÁO SÁP 

NHẬP, HỢP NHẤT, CHIA, 
TÁCH THƯ VIỆN ĐỐI VỚI 

THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG 

 
THỦ TỤC THÔNG BÁO 

THÀNH LẬP THƯ VIỆN 

ĐỐI VỚI THƯ VIỆN 

CỘNG ĐỒNG 
LĨNH VỰC: THỦY LỢI 

 
HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT 

TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THUỶ LỢI 

NỘI ĐỒNG VÀ TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT 

KIỆM NƯỚC (ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN 

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP, NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG VÀ NGUỒN VỐN HỢP PHÁP 

KHÁC CỦA ĐỊA PHƯƠNG PHÂN BỔ 

DỰ TOÁN CHO UB 

 
THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHƯƠNG 

ÁN ỨNG PHÓ THIÊN TAI CHO CÔNG 

TRÌNH, VÙNG HẠ DU ĐẬP TRONG 

QUÁ TRÌNH THI CÔNG THUỘC THẨM 

QUYỀN CỦA UBND CẤP XÃ 

 
THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT 

PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI 

TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA 

UBND CẤP XÃ 

LĨNH VỰC: VĂN HÓA 

 
THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ 

HỘI CẤP XÃ 
 

THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU GIA 

ĐÌNH VĂN HÓA HÀNG NĂM 
 

THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẤY 

KHEN GIA ĐÌNH VĂN HÓA 
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LĨNH VỰC: TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ 

 
THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG 

TÔN GIÁO BỔ SUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA 

BÀN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ 

 
THỦ TỤC THÔNG BÁO DANH MỤC HOẠT ĐỘNG 

TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÓ ĐỊA BÀN HOẠT 

ĐỘNG TÔN GIÁO Ở MỘT XÃ 

 
THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP 

TRONG ĐỊA BÀN MỘT XÃ CỦA CƠ SỞ TÍN 

NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN 

GIÁO TRỰC THUỘC 

 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG TÍN 

NGƯỠNG 

 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG 

 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

CỦA NHÓM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 

 
THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA 

ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG 
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LĨNH VỰC: TRẺ EM 

 
CHUYỂN TRẺ EM ĐANG ĐƯỢC CHĂM 

SÓC THAY THẾ TẠI CƠ SỞ TRỢ GIÚP 

XÃ HỘI ĐẾN CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH 

NHẬN CHĂM SÓC THAY THẾ 

 
CHẤM DỨT VIỆC CHĂM SÓC THAY 

THẾ CHO TRẺ EM 

 
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ, CAN 

THIỆP ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ XÂM HẠI 

HOẶC CÓ NGUY CƠ BỊ BẠO LỰC, BÓC 

LỘT, BỎ RƠI VÀ TRẺ EM CÓ HOÀN 

CẢNH ĐẶC BIỆT 

 
THÔNG BÁO NHẬN CHĂM SÓC THAY 

THẾ CHO TRẺ EM ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH NHẬN 

CHĂM SÓC THAY THẾ LÀ NGƯỜI 

THÂN THÍCH CỦA TRẺ EM 

 
ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP 

KHẨN CẤP HOẶC TẠM THỜI CÁCH LY 

TRẺ EM KHỎI MÔI TRƯỜNG HOẶC 

NGƯỜI GÂY TỔN HẠI CHO TRẺ EM 

 
ĐĂNG KÝ NHẬN CHĂM SÓC THAY 

THẾ CHO TRẺ EM ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH NHẬN 

CHĂM SÓC THAY THẾ KHÔNG PHẢI 

LÀ NGƯỜI THÂN THÍCH CỦA TRẺ EM 

 


